
            300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 17 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 241 

Câu 1: Thời điểm chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng): C  

A. Ngày 03 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ) 

B. Ngày 04 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ) 

C. Ngày 05 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ) 

D. Ngày 05 của tháng tiếp theo (không lấy theo ngày kết sổ) 

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Bản ghi nhớ” là văn bản? D  

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản chuyên ngành 

C. Văn bản quy phạm pháp luật 

D. Văn bản hành chính 

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mấy tổ chức chính trị – 

xã hội? A  

A. 6 

B. 5 

C. 8 

D. 7 

Câu 4: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

C  
A. Nghị quyết 

B. Nghị định 

C. Quyết định 



D. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 5: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức được cơ quan, tổ chức phân công 

hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương cơ sở trong 

thời gian hướng dẫn tập sự? C  

A. ,2 

B. ,4 

C. ,3 

D. ,5 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Văn thư cơ quan” là? A  

A. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức. 

B. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác hành chính văn thư của cơ quan, tổ chức. 

C. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về văn thư của cơ quan, tổ chức. 

D. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý văn thư của cơ quan, tổ chức. 

Câu 7: Đối tượng nào không thuộc Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017: B  

A. Các đơn vị trong hệ thống KBNN.Cơ quan tài chính các cấp 

B. Các đơn vị khác không có giao dịch với KBNN C. Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS D. Các 

đơn vị khác có giao dịch với KBNN 

Câu 8: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Do ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

A  
A. Nguyễn Thị Kim Ngân 

B. Nông Đức Mạnh 

C. Nguyễn Sinh Hùng 

D. Nguyễn Phú Trọng 

Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP;27/11/2020. Đối tượng “Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp 

công lập” tiếp nhận vào làm công chức, phải có đủ bao nhiêu năm công tác trở lên (không kể thời gian 

tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu 

có trước đó ở vị trí công việc, làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí 

việc làm cần tuyển? D  

A. 04 năm 

B. 03 năm 

C. 07 năm 

D. 05 năm 

Câu 10: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 

chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn 

thống nhất cách thể hiện biển tên cơ quan? C  

A. Văn phòng Chính phủ 

B. Bộ Xây dựng 

C. Bộ Nội vụ 

D. Bộ Ngoại giao 

Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân họp 

thường kỳ mỗi tháng mấy lần?
B

 



A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

Câu 12: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan 

không áp dụng cơ chế một cửa, một của liên thông? B  

A. UBND cấp xã 

B. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

C. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

D. UBND cấp huyện 

Câu 13: Chính phủ trình cơ nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính dưới cấp tỉnh. B  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Bộ Chính trị 

Câu 14: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là? A  

A. cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức 

B. cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho 

thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. 

C. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp “Tự nguyện thôi giữ chức vụ để 

chuyển giao vị trí lãnh đạo” đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện? A  

A. Xét từ chức 

B. Xét cách chức 

C. Xét miễn nhiệm 

D. Xét bãi nhiệm 

Câu 16: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là người đứng đầu và cấp phó của 

người đứng đầu gồm mấy bước ? B  

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Hồ sơ nâng ngạch Công chức, những trường hợp 

nào không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học? D  

A. Trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công 

nghệ thông tin; Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác 

B. Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở 

trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của 

ngạch dự thi 

C. Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học 



theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi; Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu 

trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy 

định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt 

Nam theo quy định 

D. Tất cả phương án 

Câu 18: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cùa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của thị trấn là bao nhiêu? A  

A. Từ 14 km2 trở lên 

B. Từ 5,5 km2 trở lên 

C. Từ 10 km2 trở lên 

D. Từ 15 km2 trở lên 

Câu 19: Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, Bộ nào được giao làm đầu 

mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về Chính phủ điện tử? B  

A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

B. Bộ Thông tin và Truyền thông 

C. Bộ Khoa học và Công nghệ 

D. Bộ Nội vụ 

Câu 20: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, 

trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp” là một trong 

những tiêu chí xếp loại chất lượng Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức nào?

B  
A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Câu 21: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm 

Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ bao nhiêu trở lên?

B  
A. trị từ 40.000.000 đồng trở lên 

B. trị từ 50.000.000 đồng trở lên 

C. trị từ 60.000.000 đồng trở lên 

D. trị từ 70.000.000 đồng trở lên 

Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều 

kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký 

dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. A  

A. 05 ngày 

B. 10 ngày 

C. 07 ngày 

D. 03 ngày 

Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Kỳ thi tuyển công chức được tổ chức thi 


